
Nông 

nghiệp 

và 

dịch 

vụ 

nông 

nghiệp

Lâm 

nghiệp 

và dịch 

vụ lâm 

nghiệp

Thủy lợi 

và dịch 

vụ thủy 

lợi

Giao 

thông 

đường bộ

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11.1 11.2 11.3 11.4 12 13 14

TỔNG SỐ 122.270 0 12.800 7.797 0 0 0 350 0 0 70.866 500 300 6.400 33.000 15.750 0 14.707

Trong đó: 0

1 

Ban Quản lý Dự án Đầu tư 

xây dựng và Phát triển quỹ 

đất huyện

67.466 2.000 2.800 350 52.066 6.400 32.000 10.250

2 
Ban Quản lý rừng phòng 

hộ huyện
300 300 300 0

3 Chi đầu tư chưa phân bổ 54.504 10.800 4.997 18.500 500 1.000 5.500 14.707

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân huyện quyết định)

Tên đơn vị Tổng số

Chi 

Giáo 

dục - 

Đào 

tạo và 

Dạy 

nghề

Chi y 

tế, dân 

số và 

gia 

đình

Chi 

văn 

hóa 

Thông 

tin

Chi 

phát 

thanh, 

truyền 

hình, 

thông 

tấn

Thể 

dục thể 

thao

Chi khác

Trong đó

Biểu số 87/CK-NSNN

(Kèm theo Quyết định số: #sovb/QĐ-UBND ngày #nbh/01/2024 của UBND huyện Phước Sơn)

Đơn vị: Triệu đồng

Chi 

quốc 

phòng

Chi an 

ninh

Khoa 

học và 

Công 

nghệ

Chi các 

hoạt động 

kinh tế

Trong đó
Chi hoạt 

động của 

cơ quan 

quản lý 

nhà nước, 

Đảng, 

đoàn thể

Chi 

bảo 

đảm xã 

hội

Chi bảo 

vệ môi 

trường

UBND HUYỆN PHƯỚC SƠN

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2024
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